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Tổng quan tình hình phát triển thư viện số các trường đại học Australia và Việt Nam

Định nghĩa và đặc điểm thư viện số
Cùng với sự phát triển và ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin và truyền thông, thư viện số đang ngày càng
phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Hiện nay thư viện số nhận được sự quan tâm đặc biệt của các các tổ chức cá
nhân trong và ngoài ngành. Một tìm kiếm goggle tiến hành vào đầu tháng tư năm 2010 về “digital library” hoặc
"digital libraries” cho 340.000.000 kết quả.
Vậy thư viện số là gì? Có rất nhiều tranh luận xung quanh cụm từ này. Trước tiên, các cộng đồng thư viện đã sử
dụng lẫn lộn và đồng nghĩa cụm từ này với các khái niệm “thư viện điện tử”, “thư viện ảo”, “thư viện được nối
mạng”, “thư viện không biên giới”. “Thư viện số” là một thuật ngữ được chấp nhận rộng rãi nhất hiện nay và đang
được sử dụng thường xuyên tại các hội nghị, hội thảo, trực tuyến và trong văn học.
Một yếu tố khác, thư viện số đang là tâm điểm nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khác nhau, các yếu tố tạo nên thư
viện số khác nhau phụ thuộc vào cộng đồng nghiên cứu nhìn nhận về nó [5]. Ví dụ:
- Từ quan điểm của người dùng tin, thư viện số là một cơ sở dữ liệu lớn.
- Đối với những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ siêu văn bản, nó là một trong những ứng dụng của
phương pháp siêu văn bản.
- Đối với những người công tác trong ngành thông tin, đó là một ứng dụng của Web.
- Từ quan điểm của ngành khoa học thư viện, thư viện số là một bước tiếp tục trong tự động hoá thư viện vốn
đã bắt đầu từ 25 năm trước.
Hiện nay, nhiều người vẫn cho rằng trang web là một thư viện số. Theo Lynch, một trong những học giả hàng
đầu lĩnh vực nghiên cứu thư viện số, web không phải là một thư viện số. Lynch [4] cho rằng Internet và bộ sưu
tập các nguồn tin đa phương tiện được biết đến như WWW không được thiết kế để hỗ trợ cho việc xuất bản và
truy cập thông tin giống như thư viện. Nó liên quan đến cái được coi là kho chứa các sản phẩm của thế giới in ấn
kỹ thuật số…. Tóm lại, Internet không phải là một thư viện số.
Học giả người Nga là Sokolova và Liyabev cho rằng thư viện số là một hệ thống phân tán có khả năng lưu trữ
và tận dụng hiệu quả các loại tài liệu điện tử khác nhau mà giúp người dùng có thể truy cập và được chuyển giao
thông tin dễ dàng qua máy tính [10].
Tại Việt Nam, theo Liên và Ty [15], "Thư viện số là một Thư viện điện tử cao cấp trong đó toàn bộ các tài
liệu của thư viện đã được số hóa và được quản lý bằng một phần mềm chuyên nghiệp có tổ chức giúp
người dùng dễ dàng truy cập, tìm kiếm và xem được nội dung toàn văn của chúng từ xa thông qua hệ
thống mạng thông tin và các phương tiện truyền thông".
Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng định nghĩa về thư viện số của Hiệp hội Thư viện số Hoa Kỳ (Digital
Library Federation) phục vụ cho nghiên cứu của mình: “Thư viện số là các tổ chức cung cấp tài nguyên, gồm
các nhân viên chuyên biệt giúp lựa chọn, tổ chức, cung cấp khả năng truy xuất thông minh, chỉ dẫn,
phân phối, bảo quản tính toàn vẹn và sự thống nhất của các bộ sưu tập theo thời gian để đảm bảo sao
cho chúng luôn sẵn có để truy xuất một cách dễ dàng và kinh tế nhất đối với một cộng đồng người dùng
hoặc một nhóm cộng đồng người dùng” [8].
Sự phát triển của thư viện số trên thế giới và tại Việt Nam
Thư viện số được nhìn nhận như là mới chỉ phát triển cùng với sự phát triển của Internet và công nghệ thông tin
trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, trên thực tế, nhận định này còn nhiều tranh cãi. Mặc dù thuật ngữ “thư viện số” đã
không được dùng nhiều cho đến những năm 1990, khái niệm này đã được sử dụng trong thập niên 1970 khi mà
việc sử dụng máy tính đã thay đổi nhiều khía cạnh của dịch vụ thư viện. Có thể nói rằng Tin học hoá các thư viện
đã bắt đầu từ đầu những năm 70 bằng sự phát triển hệ máy tính lớn tập trung hoá được sử dụng chung để tạo ra
các mục lục thư viện nhằm phân phối các dữ liệu thư mục dưới dạng số. Gorman (2002) đã nhận định rằng qua
hàng thế kỷ, thư viện đã cung cấp thông tin cho bạn đọc theo nhiều loại hình khác nhau: sách in, tạp chí và các ấn
phẩm in cho đến tranh trên đá, phim âm bản, giấy photo, microfilm và các tài liệu dạng audio khác. Các thủ thư
là những người trực tiếp liên quan đến các định dạng tài liệu khác nhau này và cung cấp công nghệ mà qua đó
các tài liệu này có thể được truy cập. Thập kỷ 80 đã chứng kiến sự ra đời của các hệ thống quản lý thư viện tích
hợp cho phép xử lý cục bộ trong mỗi thư viện toàn bộ dây chuyền tư liệu truyền thống: theo dõi đơn đặt, đăng
ký tài liệu, biên mục, xây dựng mục lục tra cứu trực tuyến (OPAC) cho bạn đọc và theo dõi việc cho mượn tài
liệu.
Hiện nay, nhiều thư viện điện tử và thư viện số đã được xây dựng ở các nước phát triển. Thư viện Quốc hội Hoa
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Kỳ đã tiến hành một chương trình thư viện số khổng lồ nhằm chuyển đổi vốn tư liệu truyền thống sang nguồn tin
điện tử linh hoạt. Thư viện Anh hợp tác với Microsoft cũng đang tiến hành số hoá nhằm tạo lập một bộ sưu tập
tài liệu điện tử cho phép truy cập trực tuyến. Ở Pháp, Thư viện Quốc gia Pháp đã ký hợp đồng với hãng Safig
nhằm số hoá 300.000 sách của thư viện trong vòng 3 năm. Tại Nhật Bản, dự án “Thử nghiệm thư viện số” phát
triển mô hình nhằm tiến hành các thử nghiệm khác nhau liên quan đến thư viện số thông qua việc tạo ra một số
lượng lớn dữ liệu số hoá từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Tổng cộng có gần 9,5 triệu trang tài liệu đã được số
hoá [6].
Tại Việt Nam, khái niệm thư viện số còn tương đối mới đối với cộng đồng thư viện Việt Nam. Nhu cầu nghiên
cứu về vấn đề này bắt đầu từ khi vạch định chiến lược phát triển thông tin - thư viện giai đoạn 2010-2020, trước
xu thế của sự chuyển hướng toàn cầu xã hội thông tin và sự xuất hiện của thời đại công nghệ thông tin. Ngoài ra,
vấn đề không gian lưu trữ các tư liệu truyền thống dưới dạng ấn phẩm lớn tại các thư viện Việt Nam đã trở lên
cấp bách khiến cho nhiều người đã mơ ước thực hiện các giải pháp cứu cánh: số hoá kho tư liệu.
Một số thư viện số mới được hình thành tại Việt Nam. Thư viện số của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
là Dự án do Trung tâm Thông tin tư liệu – Viện KHCNVN xây dựng và phát triển từ tháng 9/2008. Sau hơn 8
tháng tổ chức, triển khai thực hiện và vận hành thử nghiệm, Thư viện số - Viện KHCNVN đã chính thức đi vào
hoạt động.
Khái quát tình hình phát triển thư viện số các trường đại học Australia
Derek Whitehead, chủ tịch hiệp hội thông tin thư viện Australia cho rằng thư viện Australia đã đạt được những
thành tựu rực rỡ trong phát triển thư viện số [2].
Một loạt các bộ sưu tập số đã được thư viện các trường đại học Australia xây dựng phục vụ cho công tác giảng
dạy của trường. Thư viện trường đại học công nghệ Sydney (UTS) cung cấp cho bạn đọc 16597 đầu tạp chí
online trong tổng số 20984 tạp chí mà thư viện hiện có và 13211 cuốn sách điện tử. Toàn bộ nguồn tài liệu số
này đều có đường kết nối trực tiếp đến mục lục tích hợp của Thư viện UTS và phục vụ bạn đọc 24 giờ/ngày, 7
ngày/ tuần từ bất kỳ điểm truy cập internet nào [1]. Tại trường Đại học công nghệ Curtin, thư viện tổng thống
John Curtin đã xây dựng một loạt các tài liệu điện tử liên quan đến vị nguyên tổng thống này. Thư viện đã phát
triển một văn bản về cơ chế quản lý các tài liệu trong đó đề cập đến các nguyên tắc cần phải thực hiện cũng như
giải quyết các vấn đề về hợp tác, chọn lọc tài liệu cho công tác số hóa, truy cập, hệ thống và công nghệ, lưu
giữ... [3,9].
Dịch vụ thông tin thư viện của thư viện các trường đại học Australia cũng rất đa dạng, bao gồm dịch vụ: mục lục
tích hợp, tạp chí điện tử, sách điện tử, luận văn số. Từ khi bắt đầu dịch vụ trực tuyến và điện tử, thư viện đã tiến
hành làm mục lục tích hợp tất cả các nguồn tài liệu điện tử cùng với các tài liệu in và microfilm. Mục lục tích hợp
luôn luôn là điểm truy cập ban đầu hỗ trợ tìm tin được cung cấp bởi thư viện và chức năng này không hề thay đổi
với sự xuất hiện của thư viện số (The university of Adelaide libarary, 2005).
Hiện nay, rất nhiều thư viện của các trường đại học tại Australia đã trở thành thành viên của “Chương trình luận
văn số Australia”. Đây là chương trình liên kết quốc gia nhằm thiết lập cơ sở dữ liệu luận văn số của sinh viên các
trường đại học Australia. “Chương trình luận văn số Australia” ban đầu được phát triển bởi 7 trường đại học
Australia và dựa trên công việc của thư viện luận văn số và Viện Virginia Polytechnic. Luận văn có thể được truy
cập bằng bản PDF thông qua cơ sở dữ liệu ADT quốc gia.
Tình hình phát triển thư viện số tại các trường đại học tại Việt Nam
Trong khoảng một thập niên gần đây, thư viện đại học Việt Nam đang từng bước đổi mới, nhờ được quan tâm
đầu tư và nhất là trước đòi hỏi của chính quá trình đổi mới giáo dục đại học. Cùng với chủ trương đổi mới kinh tế
đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và quan tâm chỉ đạo, đầu tư cả vật chất và con
người để phát triển sự nghiệp thông tin - thư viện nói chung và hệ thống các thư viện đại học nói riêng. Dự án
Giáo dục đại học và nhiều dự án khác đã đầu tư hàng triệu đô la Mỹ để xây mới, cải tạo, nâng cấp các thư viện,
trung tâm thông tin thư viện của các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Nhiều thư viện đại học đã được
trang bị các thiết bị hiện đại, nhất là thiết bị về CNTT để thực hiện mục tiêu tin học hoá các khâu nghiệp vụ, dịch
vụ thông tin thư viện. Theo Ty (2006), trong số hơn 400 thư viện, trung tâm thông tin – thư viện của các Viện,
trường đại học cao đẳng đều đã được đầu tư, xây mới, cải tạo, nâng cấp ở mức độ quy mô khác nhau. Kết quả
của việc đầu tư trên, nhiều cơ quan thông tin thư viện cả các Viện trường đại học cao đẳng đã tạo lập được
mạng thông tin khoa học công nghệ, có trang web để đăng tải và phổ biến thông tin. Một số trung tâm đã xây
dựng được website, cổng thông tin để trao đổi tài nguyên thông tin tư liệu, các công cụ tra cứu trực tuyến
(OPAC) trên mạng đã được hình thành từ các trang web của các thư viện, điều đó đã làm thay đổi cách thức
phục vụ và làm cho hoạt động thông tin thư viện trở lên sinh động và hiệu quả hơn, làm thay đổi cách nhìn và
nhận thức của xã hội đối với công tác thông tin thư viện.
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Từ những năm 1990, các thư viện đã sử dụng phần mềm CDS/ISIS vào quản lý vốn tài liệu của thư viện. Đặc
biệt từ năm 2000 đến nay hầu hết các thư viện đều sử dụng phần mềm quản lý thư viện với hệ quản trị cơ sở dữ
liệu tiến tiến như SQL hoặc ORACLE để quản lý cơ sở dữ liệu thư viện (Ty, 2006). Hiện nay, một vài phần
mềm nguồn mở cũng đã được sử dụng xây dựng bộ sưu tập số ở Việt Nam như Greenstone....
Tuy nhiên, hầu hết các nhà nghiên cứu thư viện đều nhận định rằng phát triển, đổi mới của các thư viện diễn ra
còn chậm chạp, phân tán và chưa đồng bộ. Thư viện đại học đã tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và đưa máy
tính để bạn đọc tra cứu tìm tin.
Hầu hết các thư viện đều có sử dụng máy tính, nhưng sự tự động hoá thì không nhiều. Hiện nay nhiều thư viện
các trường đại học lớn của Việt Nam đã và đang tiến dần đến hoàn thiện việc tự động hoá như: Thư viện đại học
Đà Nẵng, đại học Đà Lạt, đại học Cần Thơ, Đại học Thái Nguyên, Đại học Nông nghiệp, đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh... Tuy nhiên việc ứng dụng phần mềm quản lý thư viện chưa có sự chỉ đạo thống nhất từ
cấp quản lý chuyên môn nên hầu hết các thư viện tiến hành theo khả năng và hiểu biết của mình. Ví dụ Trường
Đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, hiện đang triển khai dự án xây dựng thư viện số với công nghệ tiên
tiến, bắt đầu bằng việc tiến hành thiết lập bộ sưu tập số của giai đoạn quản lý tri thức.
Tuy nhiên, thư viện số vẫn còn là khái niệm mới tại Việt Nam, việc xây dựng và phát triển thư viện số chắc sẽ
còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong chọn lựa và lưu trữ tài liệu số hoá, hỗ trợ người dùng tin, vấn đề bản
quyền,... Một trong những thách thức khác của thư viện đại học, đặc biệt là thư viện số là năng lực của đội ngũ
cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ còn yếu, cán bộ thì nhiều nhưng lại thiếu người có năng lực. Thực trạng cán
bộ nghiệp vụ yếu về ngoại ngữ, tin học là phổ biến trong thư viện, đó là chưa kể đến kiến thức về quản trị mạng,
kiến thức về Internet, những hiểu biết về mô hình thư viện hiện đại.
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